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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN LỘC NINH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

TỈNH BÌNH PHƯỚC  
 

Bản án số:31/2020/HS-ST 

Ngày:15/5/2020 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hoài N 

 Các Hội thẩm nhân dân:     Ông Trương Thành H 

                                                        Ông Nguyễn Thành V 

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: bà Nguyễn Thị L – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên toà: bà Phạm Thị M- Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Bình Phước 

đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 38/2020/TLST-HS ngày 21 tháng 4 năm 

2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2020/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 

2020 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Vũ Ngọc M 

Giới tính: Nam.   

Sinh năm: 1980, tại Điện Biên. 

HKTT: ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh ,tỉnh Bình Phước 

Chỗ ở: Ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, Bình Phước. 

Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh – Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Không 

Trình độ học vấn: 11/12.                                     

          Cha: Vũ Ngọc B(đã chết), mẹ: Phạm Thị Đ(đã chết) 

          Vợ: Hồ Thị Loan (đã ly hôn) 

           Con: Vũ Ngọc Duy, sinh năm: 2011 

Bị cáo không có anh em ruột 

Tiền án:  Không 
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Tiền sự: Vũ Ngọc Mbị công an xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh ban hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 24/12/2019 

Bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Lộc Ninh từ ngày 

26/02/2020 đến nay 

          Bị cáo có mặt tại phiên tòa   

*bị hại: bà Lê Thị H, sinh năm: 1969 – có mặt  

Địa chỉ: Ấp Hiệp Quyết, xã Lộc hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:   

Vào khoảng 9 giờ ngày 03/01/2020,Vũ Ngọc Mđiều khiển xe Honda Cub (không 

biển số), số máy: 02132 từ ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp vào ấp Hiệp Quyết, xã Lộc 

Hiệp để đòi nợ nhưng không được nên M đi về nhà. Khi đi đến nhà chị Lê Thị H, sinh 

năm: 1969, HKTT: ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh thì M phát hiện có 01 

con chó giống cái, màu lông vàng, đuôi đốm đen, trọng lượng 10,8 kg đang xích tại gốc 

cây chôm chôm bên hông nhà và không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định bắt 

trộm con chó để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, M mở cổng rào lưới B40 và điều 

khiển xe mô tô vào bên trong sân nhà chị H. Lúc này, M nhặt một đoạn cây tre, dài 116 

cm, đường kính 04cm ở sân đập vào đầu con chó làm chó bất tỉnh, rồi dùng tay tháo sợi 

dây xích ở cổ con chó ra và lấy một cái bao ni lông màu đỏ có in chữ “ Vĩnh Phát” gần 

chỗ con chó rồi bỏ con chó vào bao để mang đi tiêu thụ. Trong lúc M xách chó ra xe thì 

bị anh Nguyễn Đình T, sinh năm: 1982, HKTT: ấp Hiệp Quyết, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc 

Ninh là hàng xóm nhà bà H phát hiện và bắt giữ M cùng tang vật rồi giao cho công an 

xã Lộc Hiệp. Sau sự việc bà H đã làm đơn trình báo Công an (Bút lục: 01- 03) 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng các điều: 

Điểm a khoản 1 Điều 173;  điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

 Tuyện phạt bị cáo Vũ Ngọc Mtừ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù giam 

Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda cub, màu xám, không biển số, số máy: 02132 

của Vũ Ngọc Msử dụng làm công c 

ụ phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Lê Thị H không yêu cầu bồi tH nên không đề cập.  

 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Ninh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp.  

[2] Tại phiên toà xét xử công khai hôm nay, bị cáo đã hoàn toàn thú nhận hành vi 

phạm tội của mình gây ra, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với thời gian, địa điểm xảy ra 

vụ án, phù hợp với kết luận điều tra, cáo trạng và kết luận của vị đại diện Viện kiểm sát 

tại phiên tòa nên có đủ cơ sở để khẳng định:   

Khoảng 9 giờ ngày 03/01/2020 bị cáo M điều khiển xe Moto cub (không biển số), 

số máy : 02132 đi đòi nợ, khi đi ngang qua nhà chị H phát hiện một con chó giống cái, 

lông vàng, trong lượng 10,8kg đang xích tại cây chôm chôm, bị cáo nãy sinh ý định trộm 

chó để bán lấy tiền tiêu xài nên đã điều khiển xe moto vào trong sân và dùng một cây 

tre dài 116cm đập vào đầu con chó, bị cáo đã bỏ chó vào bao nolong mang đi tiêu thụ 

thì bị phát hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Trị giá tài sản bị báo thực hiện hành vi trộm cắp là 756.000đ 

 Hành vi của bị cáo là liều lĩnh, xem tH pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, 

trực tiếp xâm phạm đến tài sản của cá nhân. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi 

cố ý trực tiếp, có giai đoạn chuẩn bị phạm tội rõ ràng. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị 

cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức và làm chủ được hành vi của 

mình.    

 Bản thân bị cáo có một tiền sự về việc trộm cắp tài sản, chưa chấp hành xong lại 

thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo không xem đó là bài học tu dưỡng, rèn luyện 

bản thân mà lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Hành vi của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo là hoàn toàn có 

cơ sở, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Hội đồng xét xử cần xử phạt bị cáo tương 
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xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra để có đủ điều kiện răn đe, giáo dục các 

bị cáo thành người công dân có ích cho xã hội và để phòng ngừa chung. 

 [3] Tuy nhiên tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội gây thiệt hại 

không lớn, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h, i, s khoản 1 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.   

 [4] Về trách nhiệm dân sự:   

Tài sản đã trả cho bị hại và không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

[5]Về tang vật vụ án:  

Đối với xe mô tô cub (không rõ biển kiểm soát) số máy : 02132, Cơ quan cảnh 

sát điều tra đã trưng cầu giám định và thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng cho đến nay 

không có người nhận, do bị cáo điều khiển chiếc xe trên thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản nên cần tịch thu sung quỷ nhà nước.   

 [6] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo luật định.     

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1) Tuyên bố bị cáo Vũ Ngọc Mphạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Điểm a khoản 1 Điều 173;  điểm h,i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Vũ Ngọc M06 (sáu) tháng tù giam, thời hạn tù tính từ ngày 

26/02/2020. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.  

2) Tang vật vụ án: Căn cứ  Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 và điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.    

Tịch thu sung quỷ Nhà Nước một xe Moto cub (không biển số), số khung: không 

có, số máy : 02132 

( Hiện số vật chứng trên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh đang quản lý 

theo biên bản giao nhận vật chứng số 0006718 ngày 15/5/2020) 

3) Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.   

Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ th 

ẩm.      
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Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước để xét xử theo trình tự 

phúc thẩm.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
 - TAND tỉnh Bình Phước 

- VKS huyện Lộc Ninh  

- Bị cáo, bị hại 

- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước   

- CA huyện Lộc Ninh  

- CA tỉnh Bình Phước 

- Lưu hồ sơ vụ án                                                                             

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

Trần Hoài N 
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Nơi nhận:  
 - TAND tỉnh Bình Phước 

- VKS huyện Lộc Ninh  

- Bị cáo, bị hại 

- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước   

- CA huyện Lộc Ninh  

- CA tỉnh Bình Phước 

- Lưu hồ sơ vụ án                                                                             

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

Trần Hoài N 
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Nơi nhận:  
 - TAND tỉnh Bình Phước 

- VKS huyện Lộc Ninh  

- Bị cáo, bị hại 

- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước   

- CA huyện Lộc Ninh  

- CA tỉnh Bình Phước 

- Lưu hồ sơ vụ án                                                                             

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

Trần Hoài N 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Nơi nhận:  
 - TAND tỉnh Bình Phước 

- VKS huyện Lộc Ninh  

- Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi liên quan 

- Chi cục THADS huyện N  

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước   

- CA huyện N   

- CA tỉnh Bình Phước 

- Lưu hồ sơ vụ án                                                                             

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

Trần Hoài N 


